BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	Số :  525 /QĐ-ĐHM	                             Hà Nội, ngày  24 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức có nghĩa vụ 
kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

	Căn cứ Quyết định số 535-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;
	Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; 
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; 
Công văn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 9/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ hàng năm;
Theo Kế hoạch số 133/KH-ĐHM ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức của Viện Đại học Mở Hà Nội có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015, gồm 103 người (danh sách kèm theo). 
Điều 2. Cán bộ, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập  có nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số133 /KH-ĐHM ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Viện; kê khai tài sản, thu nhập theo đúng các quy định hiện hành. Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả theo đúng quy định.
Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính; Trưởng các đơn vị thuộc Viện và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu VT                                                                             TS. Lê Văn ThanH

	DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số:525/QĐ-ĐHM ngày 24 /12/2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội)

	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cấp quản lý

	1
	Nguyễn Mai Hương
	Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐ Trường
	Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

	2
	Lê Văn Thanh
	Viện trưởng
	

	3
	Trương Tiến Tùng
	Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng 
	

	4
	Nguyễn Cao Chương
	Phó Viện trưởng
	

	5
	Nguyễn Xuân Quế
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
	Viện Đại học
 Mở Hà Nội

	6
	Nguyễn Đắc Trung
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
	

	7
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
	

	8
	Nguyễn Thị Vân Đông
	Trưởng phòng Đào tạo
	

	9
	Khổng Thị Uyên
	Phó Trưởng Phòng Đào tạo
	

	10
	Dương Hoài Văn
	Phó Trưởng Phòng Đào tạo
	

	11
	Hoàng Thị Ngân Anh
	Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	13
	Trần Thị Vinh
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	14
	Nguyễn Xuân Sơn
	Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên
	

	15
	Phan Minh Tuấn
	Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên
	

	16
	Trần Hữu Tráng
	Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
	

	17
	Lê Trường Sơn
	Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
	

	18
	Nguyễn Việt Hùng
	Phó Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
	

	19
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	Phó Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
	

	20
	Nguyễn Chí Bính
	Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế
	

	21
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế
	

	22
	Trần Đức Vượng
	Giám đốc Trung tâm Học liệu
	

	23
	Trần Thiên Hoàng
	Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu
	

	24
	Nguyễn Minh Đức
	Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo
	

	25
	Nguyễn Phương Hiệp
	Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo
	

	26
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo
	

	27
	Phạm Đức Vọng
	Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện
	

	28
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện
	

	29
	Trình Thanh Hà
	Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo
	

	30
	Lê Hồng Quyên
	Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo
	

	31
	Trần Thị Lan Thu
	Giám đốc Trung tâm E Learning
	

	32
	Đinh Tuấn Long
	Phó Giám đốc Trung tâm E Learning
	

	
	
	
	

	33
	Trịnh Hoàng Yến
	Phó Giám đốc Trung tâm E Learning
	

	34
	Lại Minh Tấn
	Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin
	

	35
	Trần Tiến Dũng
	Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin
	

	36
	Lương Tuấn Long
	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên
	

	37
	Nguyễn Văn Đạo
	Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học
	

	38
	Lê Phương Thảo
	Phó Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học
	

	39
	Nguyễn Tiến Hùng
	Chủ nhiệm Khoa Kinh tế
	Viện Đại học
 Mở Hà Nội

	40
	Trần Thị Thu Phong
	Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế
	

	41
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế
	

	42
	Nguyễn Văn Quang
	Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh
	

	43
	Hoàng Tuyết Minh
	Phó Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh
	

	44
	Hồ Ngọc Trung
	Phó Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh
	

	45
	Nguyễn Lan Hương
	Chủ nhiệm Khoa Tạo dáng Công nghiệp
	

	46
	Lê Trọng Nga
	Phó Chủ nhiệm Khoa Tạo dáng Công nghiệp
	

	47
	Vũ An Dân
	Phó Chủ nhiệm, phụ trách Khoa Du lịch
	

	48
	Trần Thị Nguyệt Quế
	Phó Chủ nhiệm Khoa Du lịch
	

	49
	Phan Thị Phương Mai
	Phó Chủ nhiệm Khoa Du lịch
	

	50
	Dương Thăng Long
	Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin
	

	51
	Thái Thanh Tùng
	Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin
	

	52
	Tạ Thị Thu Thủy
	Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học
	

	53
	Phạm Thị Tâm
	Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học
	

	54
	Lê Thanh Hải Hà
	Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học
	

	55
	Nguyễn Hoài Giang
	Chủ nhiệm Khoa Điện tử Thông tin
	

	56
	Đặng Hải Đăng
	Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử Thông tin
	

	57
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử Thông tin
	

	58
	Nguyễn Thanh Bình
	Chủ nhiệm Khoa Đào tạo Từ xa
	

	59
	Lê Thị Ngọc Trâm
	Phó Chủ nhiệm Khoa Đào tạo Từ xa
	

	60
	Nguyễn Danh Tuấn
	Phó Chủ nhiệm Khoa Đào tạo Từ xa
	

	61
	Nguyễn Thị Nhung
	Chủ nhiệm Khoa Luật
	

	62
	Đinh Thị Hằng
	Phó Chủ nhiệm Khoa Luật
	

	63
	Bùi Thanh Sơn
	Phó CN phụ trách Khoa Tài chính - Ngân hàng
	

	64
	Lương Văn Hải
	Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng
	

	65
	Nguyễn Minh Phương
	Phó CN phụ trách Khoa Tiếng Trung Quốc
	

	66
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	Phó Chủ nhiệm Khoa Tiếng Trung Quốc
	

	67
	Võ Thùy Dung
	Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Kiến trúc
	

	68
	Ngô Thanh Tùng
	Phó Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc
	

	69
	Phùng Khắc Dũng
	Phó Giám đốc TT Giáo dục Thể chất và QPAN
	

	70
	Hoàng Thúy Nga
	Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính
	

	71
	Nguyễn Thị Thương
	Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính
	

	72
	Phạm Hải Yến
	Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính
	

	73
	Đỗ Thị Thanh Hải
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	74
	Nguyễn Thùy Linh
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
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	75
	Mai Thị Hoa
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	76
	Nguyễn Thị Thanh Nhạn
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	77
	Trần Thị Hải Hiền
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	78
	Lê Thị Phương
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	79
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	80
	Lê Thị Thu Hà
	Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế
	

	81
	Vũ Thị Thịnh
	Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế
	

	82
	Lê Hương Giang
	Kế toán Khoa Sau Đại học
	

	83
	 Nguyễn Đình Phương
	Kế toán Trung tâm Học liệu
	

	84
	Đỗ Bá Thị Kim Ngân
	Kế toán Khoa Điện tử Thông tin
	

	85
	Lê Thị Xuân
	Kế toán Khoa Công nghệ Sinh học
	

	86
	Lê Thị Huế
	Kế toán Khoa Tài chính Ngân hàng
	Viện Đại học
 Mở Hà Nội

	87
	Vũ Thị Vui
	Kế toán Trung tâm Hợp tác Đào tạo
	

	88
	Phan Thị Hồng Thắm
	Kế toán Khoa Từ xa
	

	89
	Phạm Thị Như Hoa
	Kế toán Khoa Từ xa
	

	90
	Đậu Thị Hồng Hậu
	Kế toán Khoa Từ xa
	

	91
	Nguyễn Thị Nga
	Kế toán Khoa Tiếng Anh
	

	92
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	Kế toán Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Sinh viên
	

	93
	Phạm Thị Hoài Nam
	Kế toán Khoa Tạo Dáng Công nghiệp
	

	94
	Đổng Thị Phượng
	Kế toán Khoa Kinh tế
	

	95
	Phạm Thiên Thanh
	Kế toán Khoa Kinh tế
	

	96
	Đỗ Thị Kim Hoa
	Kế toán Khoa Luật
	

	97
	Trần Thiị Khánh Hòa
	Kế toán Trung tâm ELearning
	

	98
	Nguyễn Thị Quỳnh Lan
	Kế toán Trung tâm ELearning
	

	99
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	Kế toán Khoa Tiếng Trung quốc
	

	100
	Nguyễn Thị Thuyết
	Kế toán kho Du lịch
	

	101
	Lê Thị Thoa
	Kế toán Trung tâm Giáo dục thể chất và QPAN
	

	102
	Lưu Ngọc Bích
	Kế toán Khoa Kiến trúc
	

	103
	Đinh Thị Việt Nga
	Kế toán Khoa Công nghệ Thông tin
	

	Danh sách gồm 103 người./.
	



